Ngày xây dựng KH: 21/11/2025
Ngày thực hiện: Tiết 71: 7A:   /11/2025; 7B:     /11/2025
                          Tiết 72: 7A:   /11/2025; 7B:     /11/2025

Tiết 71, 72 - BÀI 7. VƯƠNG QUỐC LÀO 

I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
- Mô tả được quá trình hình thành và phát triển của Vương quốc Lào. 
- Nhận biết và đánh giá được sự phát triển của Vương quốc Lào thời Lan Xang.
- Nêu được một số nét tiêu biểu về văn hoá của Vương quốc Lào. 
2. Về năng lực
a) Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Khai thác được tài liệu phục vụ cho bài học.
- Giao tiếp và hợp tác: Làm việc nhóm hiệu quả.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết phân tích, nhận xét, đánh giá vấn đề và liên hệ thực tiễn.
b) Năng lực đặc thù
- Tìm hiểu lịch sử: Khai thác và sử dụng được thông tin của một số tư liệu lịch sử trong bài học dưới sự hướng dẫn của GV.
- Nhận thức và tư duy lịch sử:
+ Lập được trục thời gian các sự kiện tiêu biểu về quá trình hình thành và phát triển của Vương quốc Lào.
+ Đánh giá được sự phát triển của Vương quốc Lào thời Lan Xang.
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Bước đầu biết phân tích và hiểu giá trị của những thành tựu văn hóa của vương quốc Lào.
3. Về phẩm chất
- Chăm chỉ: Chăm học, hăng say học hỏi và nhiệt tình tham gia hoạt động nhóm.
 - Nhân ái:  Nhận thức được quá trình phát triển lịch sử, tính chất tương đồng và sự gắn bó lâu đời của các dân tộc ở Đông Nam Á. 
 - Trách nhiệm: Trân trọng, giữ gìn truyền thống đoàn kết giữa Việt Nam với Lào.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên
- Kế hoạch bài học xây dựng theo định hướng phát triển năng lực.
- Phiếu học tập dành cho HS. 
- Tranh, ảnh về một số công trình kiến trúc, văn hoá của Lào. 
- Máy tính, tivi
2. Học sinh 
- SGK. 
- Tranh, ảnh, tư liệu về vương quốc  Lào.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Khởi động
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới. 
b. Nội dung: HS quan sát hình ảnh và trả lời câu hỏi
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- GV cho học sinh xem video Tháp Thạt Luổng và đặt câu hỏi định hướng: 
HS xem video và nêu hiểu biết của mình về công trình kiến trúc này?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
  - HS thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo, thảo luận    
- GV gọi HS trả lời, HS còn lại nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, vào bài mới
Thạt Luổng là một công trình văn hoá tiêu biểu cho khả năng sáng tạo của người Lào. Công trình này được xây dựng vào thời kì vương quốc Lang Xang – thời kì phát triển thịnh vượng nhất của vương quốc Lào. Vậy vào thời kì vương quốc Lang Xang, đất nước Lào phát triển như thế nào? Trong bài học này chúng ta sẽ cùng khám phá.
 Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
 Hoạt động 2.1. Quá trình hình thành, phát triển của vương quốc
a. Mục tiêu: Mô tả được quá trình hình thành và phát triển của Vương quốc Lào.
b. Nội dung: HS đọc thông tin SGK và trả lời câu hỏi
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
Hoạt động cá nhân:
- GV yêu cầu HS xác định được vị trí nước Lào trên lược đồ các vương quốc phong kiến Đông Nam Á.
- GV cho HS đọc thông tin trong SGK, và thực hiện trả lời câu hỏi:
 ? Dựa vào thông tin trong SGK và những từ khóa dưới đây em hãy lập sơ đồ về quá trình hình thành phát triển của Vương quốc Lào?
+ Lào Thơng
+ Lào Lùm
+ Pha Ngừm
+ Lan Xang
+ Mường Cổ
+ 135
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV hướng dẫn HS thực hiện.
- HS suy nghĩ về quá trình hình thành và phát triển của vương quốc Lào.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV yêu cầu 1 HS thực hiện lên bảng dựa vào sơ đồ GV đã gợi ý, hoàn thiện sơ đồ theo hướng dẫn của GV.
- HS trình bày, HS còn lại theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bạn (nếu có).
*Dự kiến sản phẩm: 
- Từ xa xưa chủ nhân của nước Lào là người Lào Thơng. Đến thế kỉ XIII, một nhóm người nói tiếng Thái di cư đến đất Lào, gọi là người Lào Lùm. Họ sinh sống hoà hợp với người Lào Thơng, hợp chung là người Lào. Tổ chức xã hội sơ khai của người Lào là các mường cổ. 
- Năm 1353, một tộc trưởng người Lào là Pha Ngừm đã tập hợp và thống nhất các mường Lào, lên ngôi vua, đặt tên nước là Lan Xang (nghĩa là Triệu Voi). Từ đó, Vương quốc Lào từng bước phát triển và đạt tới sự thịnh vượng trong các thế kỉ XV - XVII.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV chốt ý 
Mở rộng: GV yêu cầu HS đọc thông tin trang 39 phần kết nối với văn hóa để biết thêm thông tin về Pha Ngừm.
	1. Quá trình hình thành, phát triển của vương quốc


































- Từ xa xưa chủ nhân của nước Lào là người Lào Thơng. TK XIII Lào Lùm di cư đến. 
- Tổ chức xã hội là các mường cổ.
- Năm 1353, Pha Ngừm thống nhất các mường Lào, lên ngôi vua đặt tên nước là Lang Xang.
- Từ TK XV – XVII phát triển thịnh vượng


Hoạt động 2.2. Vương quốc Lào thời Lang Xang
a. Mục tiêu:  Nhận biết và đánh giá được sự phát triển của Vương quốc Lào thời Lan Xang.
b. Nội dung: HS đọc thông tin SGK và trả lời câu hỏi
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Vương quốc Lan Xang được thành lập từ giữa thế kỉ XIV, thời kì phát triển thịnh vượng nhất trong các thế kỉ XV – XVII, nhất là dưới triều vua Xu – li nha Vông – xa.Thời kì này, quân dân Lào đã ba lần đánh thắng quân xâm lược Miễn Điện.
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
Hoạt động nhóm:
- HS dựa vào thông tin SGK trang 40, thảo luận theo nhóm (7 phút)
 - Hãy vẽ sơ đồ tư duy những biểu hiện phát triển của vương quốc Lan – Xang trên tất cả các lĩnh vực? 
Gợi ý: 
+ Tổ chức nhà nước
+ Kinh tế, xã hội
+ Ngoại giao
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV hướng dẫn HS cách vẽ sơ đồ tư duy:
+ Bước 1: Xác định chủ đề/ý chính/từ khóa chính cho sơ đồ
+ Bước 2: Vẽ các nhánh cấp 1 cho sơ đồ tư duy
+ Bước 3: Thêm các nhánh phụ cấp 2, cấp 3
+ Bước 4: Tô màu và kết hợp hình ảnh minh họa ( nếu có)
- HS đọc thông tin SGK thảo luận, thực hiện vẽ sơ đồ tư duy.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV yêu cầu đại diện 1 nhóm bàn trình bày sản phẩm của mình trước lớp.
- HS trình bày, các cặp đôi còn lại theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bạn.
Dự kiến sản phẩm:
- Bộ máy nhà nước: 
+ Vương quốc chia ra 7 mường (tỉnh). 
+ Đứng đầu nhà nước là vua, dưới vua có một phó vương và 7 quan đại thần kiêm tổng đốc tỉnh. 
+ Quân đội bao gồm quân thường trực của nhà vua và quân địa phương. 
- Kinh tế, xã hội: 
+ Sản xuất nông nghiệp, thủ công nghiệp và chăn nuôi gia súc khá phát triển. + Việc khai thác các sản vật quý được chú trọng. 
+ Trao đổi, buôn bán vượt ra ngoài biên giới. 
+ Cuộc sống của cư dân thanh bình, sung túc. 
- Ngoại giao: Giữ quan hệ hoà hiếu với các nước láng giềng (Cam-pu-chia và Đại Việt) nhưng củng kiên quyết chống quân xâm lược (Miến Điện) để bảo vệ độc lập.
* Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, bổ sung và chốt ý 
	2. Vương quốc Lào thời Lang Xang



































- Được thành lập từ giữa thế kỉ XIV, Vương quốc Lan Xang bước vào giai đoạn phát triển thịnh vượng ở các thế kỉ XV - XVII.
- Bộ máy nhà nước
- Kinh tế, xã hội
- Ngoại giao
 


Hoạt động 2.3 .Một số nét tiêu biểu về văn hóa
a. Mục tiêu: Nêu được một số nét tiêu biểu về văn hoá của Vương quốc Lào.
b. Nội dung: HS đọc thông tin SGK và trả lời câu hỏi
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Hoạt động căp đôi
GV yêu cầu HS dựa vào thông tin trong SGK/41 hoàn thành phiếu học tập trong vòng 4 phút
PHIẾU HỌC TẬP
Tìm hiểu về một số nét tiêu biểu về văn hoá Lào
	Nhiệm vụ
	Sản phẩm

	 Chữ viết
	

	 Đời sống tinh thần
	

	Kiến trúc
	


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Cặp đôi thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành nội dung 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Cặp đôi trình bày và báo cáo kết quả 
- Cặp đôi khác nhận xét, đánh giá kết quả (Yêu cầu HS thực hiện kĩ thuật 321: cho 3 lời khen; 2 lời góp ý và 1 câu hỏi).
Dự kiến sản phẩm:
	Nhiệm vụ
	Sản phẩm

	 

Chữ viết
	- Người Lào đã sáng tạo hệ thống chữ viết riêng, được xây dựng trên cơ sở vận dụng các nét chữ cong của Cam-pu-chia và Mi-an-ma.

	 
Đời sống tinh thần
	- Họ thích ca múa nhạc nên đã sáng tạo ra những điệu múa vui tươi, cởi mở như điệu múa hoa Chăm-pa,...

	
Kiến trúc
	- Nhiều công trình kiến trúc Phật giáo được xây dựng, tiêu biểu nhất là Thạt Luồng.


*GV mở rộng:
- GV hướng dẫn HS khai thác nét văn hóa công trình kiến trúc.
-  Thạt Luổng là công trình kiến trúc đồ sộ, gồm một tháp lớn hình nậm rượu, đặt trên đế hình hoa sen, dưới là một cái bệ khổng lồ hình bán cầu nhưng lại tạo thành 4 múi có đáy vuông. Xung quanh bệ tháp là một giải pháp thu nhỏ. Hình ảnh quả bầu trên đỉnh Thạt Luổng thể hiện nét rất riêng của kiến trúc Lào. Di tích này đã được công nhận là Di sản văn hóa thế giới năm 1992.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV đánh giá kết quả hoạt động của HS.
- GV nhận xét, bổ sung và chốt ý 
- Yêu cầu HS xem Video điệu múa Lăm tơi qua đó nói về mối quan hệ Việt – Lào.
GV nhấn mạnh: Lào là nước láng giềng, là người anh em của Việt Nam chúng ta.Vốn có nguồn gốc lịch sử và văn hoá từ Vương quốc Lạn Xang, quốc gia Lào hiện nay được mệnh danh là miền đất “Triệu Voi” (Lạn Xang tức Triệu Voi). 
Là đất nước mà đạo Phật được coi là Quốc đạo, hàng năm tại Lào, hầu như tháng nào cũng có lễ hội trong đó lễ hội tại Thạt Luổng là lễ hội truyền thống đặc sắc, đậm nét văn hoá Lào nhất và thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân các bộ tộc Lào trên cả nước cũng như khách quốc tế. 
Nằm ở nơi giao hội của hai nền văn minh vĩ đại và hùng mạnh nhất châu Á là Ấn Độ và Trung Hoa, người dân Lào đã hấp thụ những phong tục và tín ngưỡng của hai nền văn minh ấy để hình thành nên một nền văn hóa đặc sắc của riêng mình hết sức độc đáo. 
	3 .Một số nét tiêu biểu về văn hóa





















































- Người Lào đã sáng tạo hệ thống chữ viết riêng.
- Họ thích ca múa nhạc .
- Nhiều công trình kiến trúc Phật giáo được xây dựng, tiêu biểu nhất là Thạt Luồng.
=> Phong phú, rực rỡ và ý nghĩa.


Hoạt động 3: Luyện tập
a. Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức.  
b. Nội dung: HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ:
- GV sử dụng phần mềm Plickers. Mỗi học sinh được phát một thẻ in trên giấy.Thẻ của mỗi học sinh tương ứng là mã của em đó, 4 cạnh của thẻ có mã là 4 đáp án A, B, C, D. 
GV hướng dẫn: Học sinh đọc câu hỏi trên màn hình và chọn đáp án nào thì giơ cạnh có chữ đó lên trên (có 5 câu hỏi):
Câu 1. Chủ nhân xa xưa của Vương quốc Lào là ai?
   A. Lào Lùm                                  B. Lào Thơng
   C. Việt Cổ                                    D. Mường Cổ
Câu 2. Ai là ngường thống nhất các mường Lào vào năm 1353?
   A. Pha Ngừm                              B. Ngô Quyền
   C. Chế Bồng Nga                         D. Càn Long
Câu 3. Vương quốc Lào bước vào giai đoạn phát triển và thịnh vượng vào khoảng thời gian nào?
   A. XIII – XV                               B. XIII - XIV
   C. XV – XV                                D. XV - XVII
Câu 4. Công trình kiến trúc tiêu biểu nhất ở Lào là?
   A. Cố Cung                                 B. Chùa Một  Cột
   C. Thạt Luổng                           C. Tượng nữ thần tự do
Câu 5. Tôn giáo nào là quốc giáo ở Lào?
A. Phật giáo.                               B. Thiên Chúa giáo.
C. Ấn Độ giáo.                             D. Hồi giáo.
 Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ và làm việc cá nhân 
Bước 3. Kết luận, nhận định: GV chấm điểm và nhận xét
Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: Trải nghiệm công việc của một người viết sử khi học sinh biết cách vận dụng kiến thức, viết suy luận ngắn của bản thân trình bày ý kiến của mình trong những thành tựu văn hóa tiêu biểu của đất nước Lào.
b. Nội dung: HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ:
GV giao nội dung làm bài cho HS: Viết 1 đoạn văn ngắn trình bày ý kiến của mình trong những thành tựu văn hóa tiêu biểu của đất nước Lào em ấn tượng nhất với thành tựu nào? Vì sao?
Tiêu chí đánh giá:
+ Đúng chủ đề (2 điểm)
+ Câu văn đúng chính tả logic, các dẫn chứng hợp lí (2 điểm)
+ Thể hiện được cụ thể những hậu quả mà chính quyền phương Bắc đã cai trị ở nước ta (4 điểm)
+ Khuyến khích học sinh minh họa bằng hình ảnh (2 điểm)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS làm ở nhà
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS trình bày vào tiết học sau.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV chấm, nhận xét, trả lời cho HS vào tiết sau.


       Tổ trưởng duyệt kế hoạch                                          Giáo viên




